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Tổng hợp kiến thức về Giây và Thế kỷ

Chào các em học sinh! Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về hai đơn vị

đo thời gian rất quan trọng trong Toán học và cuộc sống. Đó là "giây", một đơn

vị thời gian rất ngắn, và "thế kỷ", một đơn vị thời gian rất dài. Bài học này sẽ

giúp các em nắm vững kiến thức và áp dụng vào giải bài tập một cách dễ dàng.

I. Tìm hiểu về Giây

Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta thường nghe đến giờ và phút. Nhưng để

đo những khoảng thời gian ngắn hơn, chúng ta cần một đơn vị nhỏ hơn, đó

chính là giây.

1. Giây là gì?

Giây là một đơn vị đo thời gian cơ bản, nhỏ hơn phút. Kim dài nhất trên đồng hồ

kim chính là kim giây. Khi kim giây quay hết một vòng tròn trên mặt đồng hồ,

tức là đã trôi qua 60 giây, và cũng là lúc kim phút nhích thêm một vạch.

Ký hiệu: giây

2. Mối quan hệ giữa Giây, Phút, Giờ

Các đơn vị giây, phút, giờ có mối quan hệ mật thiết với nhau. Việc ghi nhớ các

quy tắc chuyển đổi sẽ giúp các em làm bài tập nhanh và chính xác.

1 phút = 60 giây
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Giải thích: Để có 1 phút, chúng ta cần 60 giây. Ngược lại, 60 giây gộp lại sẽ

bằng 1 phút.

Ví dụ 1: 2 phút bằng bao nhiêu giây?

Cách làm: 2 phút = 2 x 60 giây = 120 giây.

Ví dụ 2: 180 giây bằng bao nhiêu phút?

Cách làm: 180 giây = 180 : 60 phút = 3 phút.

Ví dụ 3: 1 phút 15 giây bằng bao nhiêu giây?

Cách làm: 1 phút 15 giây = 60 giây + 15 giây = 75 giây.

1 giờ = 60 phút = 3600 giây

Giải thích: Vì 1 giờ có 60 phút, và mỗi phút có 60 giây, nên để tính số giây

trong 1 giờ, ta lấy 60 x 60 = 3600 giây.

Ví dụ 1: Nửa giờ có bao nhiêu giây?

Cách làm: Nửa giờ = 30 phút. Số giây là: 30 x 60 = 1800 giây. Hoặc Nửa giờ

= 3600 giây : 2 = 1800 giây.

Ví dụ 2: 7200 giây bằng bao nhiêu giờ?

Cách làm: 7200 giây = 7200 : 3600 giờ = 2 giờ.

II. Mở rộng: Tìm hiểu về Thế kỷ

Bên cạnh các đơn vị thời gian quen thuộc, thế kỷ là một đơn vị dùng để đo

những khoảng thời gian rất dài, thường liên quan đến các sự kiện lịch sử.
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1. Thế kỷ là gì?

Thế kỷ là một đơn vị đo thời gian, kéo dài 100 năm.

Ký hiệu: thế kỷ

2. Mối quan hệ giữa Thế kỷ và Năm

Quy tắc chuyển đổi giữa thế kỷ và năm rất đơn giản.

1 thế kỷ = 100 năm

Ví dụ 1: 5 thế kỷ bằng bao nhiêu năm?

Cách làm: 5 thế kỷ = 5 x 100 năm = 500 năm.

Ví dụ 2: 2000 năm bằng bao nhiêu thế kỷ?

Cách làm: 2000 năm = 2000 : 100 thế kỷ = 20 thế kỷ.

3. Cách xác định một năm thuộc thế kỷ nào

Đây là một kiến thức quan trọng và có quy tắc cụ thể. Chúng ta có hai trường

hợp:

1. Trường hợp 1: Với các năm có hai chữ số 00 ở cuối (năm tròn trăm)

Để xác định thế kỷ, ta chỉ cần lấy số đứng trước hai số 00.

Ví dụ:

Năm 800: Ta lấy số 8. Vậy năm 800 thuộc thế kỷ VIII.

Năm 1900: Ta lấy số 19. Vậy năm 1900 thuộc thế kỷ XIX.

Năm 2000: Ta lấy số 20. Vậy năm 2000 thuộc thế kỷ XX.
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2. Trường hợp 2: Với các năm không có hai chữ số 00 ở cuối

Để xác định thế kỷ, ta bỏ hai chữ số cuối của năm đó, rồi lấy số còn lại cộng

thêm 1.

Ví dụ:

Năm 542: Ta bỏ hai số cuối (42), còn lại số 5. Lấy 5 + 1 = 6. Vậy năm 542

thuộc thế kỷ VI.

Năm 1789: Ta bỏ hai số cuối (89), còn lại số 17. Lấy 17 + 1 = 18. Vậy

năm 1789 thuộc thế kỷ XVIII.

Năm 2024: Ta bỏ hai số cuối (24), còn lại số 20. Lấy 20 + 1 = 21. Vậy

năm 2024 thuộc thế kỷ XXI.

Bảng tra cứu các thế kỷ

Thế kỷ (Số La Mã) Khoảng thời gian (năm)

I Từ năm 1 đến năm 100

II Từ năm 101 đến năm 200

... ...

XIX Từ năm 1801 đến năm 1900

XX Từ năm 1901 đến năm 2000

XXI Từ năm 2001 đến năm 2100
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III. Các dạng bài tập vận dụng

Dạng 1: Đổi đơn vị đo thời gian

Phương pháp: Áp dụng các công thức 1 phút = 60 giây, 1 giờ = 3600 giây, 1

thế kỷ = 100 năm.

Ví dụ 1: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 5 phút = ... giây.

Giải: 5 phút = 5 x 60 giây = 300 giây. Số cần điền là 300.

Ví dụ 2: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 1/4 phút = ... giây.

Giải: 1 phút = 60 giây. Vậy 1/4 phút = 60 giây : 4 = 15 giây. Số cần điền là 15.

Ví dụ 3: 7 thế kỷ 8 năm = ... năm.

Giải: 7 thế kỷ = 700 năm. Vậy 7 thế kỷ 8 năm = 700 năm + 8 năm = 708 năm.

Số cần điền là 708.

Dạng 2: So sánh các số đo thời gian

Phương pháp: Để so sánh hai số đo thời gian, ta cần đổi chúng về cùng một

đơn vị đo rồi mới so sánh.

Ví dụ 1: So sánh 3 phút 5 giây và 190 giây.

Giải:

Đổi 3 phút 5 giây ra giây: 3 phút = 3 x 60 = 180 giây. 3 phút 5 giây = 180 + 5

= 185 giây.

So sánh: 185 giây 190 giây.

Vậy 3 phút 5 giây 190 giây.
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Ví dụ 2: So sánh 1/2 thế kỷ và 60 năm.

Giải:

Đổi 1/2 thế kỷ ra năm: 1 thế kỷ = 100 năm. 1/2 thế kỷ = 100 : 2 = 50 năm.

So sánh: 50 năm 60 năm.

Vậy 1/2 thế kỷ 60 năm.

Dạng 3: Thực hiện phép tính với số đo thời gian

Phương pháp: Thực hiện phép tính theo từng loại đơn vị (giây với giây, phút

với phút). Nếu số giây lớn hơn hoặc bằng 60, ta đổi sang phút.

Ví dụ 1 (Phép cộng): 5 phút 25 giây + 2 phút 40 giây

Giải:

5 phút 25 giây

+ 2 phút 40 giây

------------------

7 phút 65 giây

Đổi 65 giây = 1 phút 5 giây.

Vậy kết quả là 7 phút + 1 phút 5 giây = 8 phút 5 giây.

Ví dụ 2 (Phép trừ): 10 phút 15 giây - 4 phút 30 giây

Giải:

Vì 15 giây không trừ được 30 giây, ta mượn 1 phút từ 10 phút.
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10 phút 15 giây = 9 phút + 1 phút + 15 giây = 9 phút + 60 giây + 15 giây = 9

phút 75 giây.

Bây giờ ta thực hiện phép trừ:

9 phút 75 giây

- 4 phút 30 giây

------------------

5 phút 45 giây

Dạng 4: Xác định thế kỷ của một năm cho trước

Phương pháp: Áp dụng quy tắc xác định thế kỷ đã học ở phần II.

Ví dụ 1: Bác Hồ sinh năm 1890. Bác Hồ sinh vào thế kỷ nào?

Giải: Năm 1890 không có hai số 00 ở cuối. Ta bỏ 90, còn lại 18. Lấy 18 + 1 =

19. Vậy Bác Hồ sinh vào thế kỷ XIX.

Ví dụ 2: Lý Thái Tổ dời đô về Thăng Long (Hà Nội) năm 1010. Sự kiện đó diễn ra

vào thế kỷ nào?

Giải: Năm 1010 không có hai số 00 ở cuối. Ta bỏ 10, còn lại 10. Lấy 10 + 1 =

11. Vậy sự kiện đó diễn ra vào thế kỷ XI.
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